ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
Phần I. Kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của các bộ, cơ quan ngang bộ
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
1. Những kết quả đạt được
a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
c) Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
d) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Lập Bảng tổng hợp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (theo quy định tại Mẫu số 1 của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
a) Tồn tại, hạn chế

b) Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan

- Nguyên nhân chủ quan

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật
- Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo triển khai, ban hành kế hoạch triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật
a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết
- Kết quả, tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 
- Kết quả, tiến độ ban hành văn bản.
Lập Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết (theo quy định tại Mẫu số 2 của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP).
b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết
Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết, mức độ nghiêm trọng của các văn bản trái pháp luật và hệ quả đối với xã hội.
Lập Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi (theo quy định tại Mẫu số 3 và Mẫu số 4 của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP).
c) Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết
- Kết quả đạt được;
- Tồn tại, hạn chế;
- Nguyên nhân.
2. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2.1. Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp của công tác tập huấn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.2. Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho thi hành pháp luật
Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về biên chế, kinh phí bảo đảm cho việc thi hành luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2.3. Đánh giá chung tình hình bảo đảm các điều kiện (cơ sở vật chất, nguồn kinh phí, nhân lực) cho thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
- Kết quả đạt được;

- Tồn tại, hạn chế;

- Nguyên nhân.

3. Tình hình tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
3.1. Về lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Số lượng văn bản đã tiến hành lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Những hoạt động được triển khai khi lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Việc thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Kiến nghị giải pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc trên.

3.2. Về việc soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành đã được soạn thảo theo quy định của Luật năm 2015.

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành đã được thẩm định theo quy định của Luật năm 2015.
- Việc tuân thủ các quy định của Luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Những khó khăn, vướng mắc trong việc soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.
- Đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc.
3.3. Về kiểm soát thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành chủ trì xây dựng hoặc ban hành theo thẩm quyền có quy định thủ tục hành chính.

- Số lượng văn bản sửa đổi, bổ sung quy phạm pháp luật của bộ, ngành chủ trì xây dựng hoặc ban hành theo thẩm quyền có quy định thủ tục hành chính.

- Những khó khăn, vướng mắc bộ, ngành gặp phải khi không được quy định thủ tục hành chính trong văn bản cấp mình ban hành.

- Đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên.

- Việc thực hiện công tác đánh giá tác động của thủ tục hành chính và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định thủ tục hành chính của cơ quan chủ trì soạn thảo.

- Việc thực hiện công tác tham gia ý kiến và thẩm định đối với quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Vụ Pháp chế thuộc các Bộ, ngành.
3.4. Về lồng ghép giới trong văn bản quy phạm pháp luật

- Số lượng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành có lồng ghép giới.

- Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành có lồng ghép giới. 
- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên. 
- Đề xuất các giải pháp khắc phục các khó khăn vướng mắc.

III.  GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Giải pháp chủ yếu đối với công tác theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
2. Đề xuất, kiến nghị
a) Đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
b) Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
c) Đối với Bộ, ngành
d) Đối với Bộ Tư pháp
Phần II. Nội dung kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch 1141-KH/BCS

1. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch

+ Công tác phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch;


+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch;

+ Công tác nghiên cứu, cụ thể hóa Kế hoạch thành các nhiệm vụ, đề án ưu tiên theo Kế hoạch công tác (hằng năm, dài hạn) gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, gắn với định hướng nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật;

+ Tiến độ, chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ, đề án theo Kế hoạch ;
+ Nguồn lực cho việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu Kế hoạch;

+ Các vấn đề khác (nếu có)………………………………………
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch

2.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật

+ Việc xác định trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên xây dựng các đề nghị xây dựng pháp luật, dự án, dự thảo văn bản QPPL. Trong đó tập trung vào những vấn đề liên quan đã nêu tại Kết luật số 01-KL/TW;

+ Tình hình tuân thủ quy trình (mới) trong xây dựng pháp luật theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định số 34 nhằm bảo đảm chất lượng của văn bản QPPL; 

+ Tình hình giải quyết, khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật;

+ Công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; 
+ Kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng pháp luật; 

+ Ứng dụng công nghệ thông trong công tác xây dựng pháp luật;

+ Các vấn đề khác (nếu có)………………………………………

2.2. Công tác tổ chức thi hành pháp luật

+ Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật: vấn đề cần tập trung; việc phát triển, đa dạng hóa các hình thức mới, phù hợp với từng đối tượng; ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Công tác theo dõi thi hành pháp luật;

+ Các vấn đề khác (nếu có)………………………………………

2.3. Tăng cường năng lực, bảo đảm hoạt động của các thiết chế xây dựng và thi hành pháp luật

+ Công tác rà soát kiện toàn tổ chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế, thi hành pháp luật;

+ Việc đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, điều kiện làm việc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thi hành pháp luật; 

+ Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm công tác pháp luật;

+ Các vấn đề khác (nếu có)………………………………………

2.4.  Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồi tại, hạn chế

+ Trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; 

+ Trong việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch;

+ Các vấn đề khác (nếu có)………………………………………

b) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế


+ Do nhận thức;

+ Do các điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch;

+ Các vấn đề khác (nếu có).


2.5. Đề xuất, kiến nghị


+ Nhu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới;

+ Giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch nêu trên;

+ Các vấn đề khác (nếu có).

Phần III. Nội dung kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủ đô

1. Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện

- Chỉ thị

- Kế hoạch

- Chương trình

- Công văn

2. Tình hình quán triệt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Hình thức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến;

- Số lượng hội nghị, hội thảo;

- Số lượng lượt tham gia của tổ chức, cá nhân;

- Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến;

- Công tác truyền thông.
3. Tình hình ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành Luật 

- Thống kê số lượng văn bản:

+ Tổng số văn bản đã ban hành theo thẩm quyền; 
+ Tổng số văn bản đã chủ trì soạn thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Bảo đảm trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản: 

+ Đánh giá về tính kịp thời;

+ Đánh giá về việc bảo đảm trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Đánh giá chất lượng văn bản, tập trung vào các tiêu chí sau:

+ Tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ với các quy định của Luật Thủ đô;

+ Tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
4. Tình hình chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành Luật:

- Tổ chức, bộ máy, con người;

- Tài chính;

- Các yếu tố khác (nếu có).

5. Đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thi hành đối với những vấn đề có liên quan cụ thể quy định trong Luật

5.1. Kết quả đạt được 

- Việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Sự phù hợp với điều kiện thực tiễn và những tác động tích cực của Luật;

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với Vùng Thủ đô và cả nước;

5.2. Tồn tại, hạn chế

5.3. Nguyên nhân 

a) Từ các quy định của Luật 

- Chưa rõ ràng, khó hiểu, khó vận dụng (nêu rõ điều, khoản, điểm).

- Chưa đầy đủ (nêu rõ những điều, khoản, điểm).

- Không phù hợp với thực tiễn (nêu rõ điều, khoản, điểm).

- Mối quan hệ trong việc áp dụng Luật Thủ đô với các quy định luật hiện hành có liên quan (nêu rõ sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản - cụ thể các điều, khoản, điểm)...

b) Từ thực tiễn thi hành Luật

- Sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo đối với việc tổ chức thi hành Luật 

- Sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thi hành Luật  (nêu rõ thực tiễn).

- Các điều kiện bảo đảm trong thi hành Luật:

+ Tổ chức bộ máy, con người;

+ Kinh phí;

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc;

c) Các nguyên nhân khác (nếu có)

6. Kiến nghị, đề xuất

6.1. Kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả thi hành Luật Thủ đô:

- Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thi hành pháp luật về Thủ đô;

- Các điều kiện bảo đảm: 

+ Tổ chức bộ máy, con người;

+ Kinh phí;

+ Cơ sở vật chất;

- Các giải pháp khác (nếu có)

6.2. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn:

-  Các quy định của Luật Thủ đô;

- Văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô;

- Các văn bản QPPL khác có liên quan.
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